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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

	
	Em hãy điền vào chỗ trống sau cho hoàn chỉnh khái niệm và nguyên nhân quy luật thống nhất và  hoàn chỉnh của lớp võ địa lý.
	(1,0đ)

	
	
	- (1) Thành phần
- (2) Bộ phận lãnh thổ
- (3) Ngoại lực
- (4) Nội lực
	Mỗi ý đúng được 0.25 đ

	2

	
	Em hãy trình bày khái niệm nguyên nhân biểu hiện của  quy luật địa ô.
	(2.0 đ)

	
	
	Khái niệm:
- Là sự thay đổi có Quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lí theo đô kinh độ
Nguyên nhân:
-Do sự phân bố đất liền,biển ,và đại dương
-Làm cho khí hậu phân hóa từ tây sang đông.
-càng vào sâu trong lục địa tính chất lục địa càng tăng
-Do ảnh hưởng núi theo hướng kinh tuyến
- Dòng biển nóng ,dòng biển lạnh 
Biểu hiện:
-Sự phân bố các thảm thực vật theo kinh độ



	
Mỗi ý đúng được 0.25 đ

	3



	
	Hoàn thành bảng số liệu dân số của một số quốc gia (năm 2005)
	2,0 đ

	
	
	(4x0,5=2 điểm)
	
	Anh
	Trung Quốc
	Braxin
	Việt Nam

	Tỉ suất sinh thô (‰)
	10
	12
	21
	19

	Tỉ suất tử thô (‰)
	11
	6
	7
	6

	Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)
	-0,1
	0,6
	1,4
	1,3



	Mỗi kết quả đúng được 0.5 đ


	
	
	
	

	4

	

	Em hãy trình bày ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường?

	2,0 đ

	
	
		Ảnh hưởng tích cực
· Thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng  kinh tế.
· Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động
· Thay đổi phân bố dân cư và lao động
· Thay đổi tình hình  sinh tử ,hôn nhân ở các đô thị
Ảnh Hưởng tiêu cực
· Tình trạng di dân tự do từ nông thôn ra  thành phố sẽ làm mất lực lượng lao động ở nông thôn làm cho nông thôn thiếu lao động.
· Thành phố tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gia tăng,điều kiện sinh hoạt thiếu thốn
· Môi trường ô nhiểm tệ nạn xã hội nãy sinh
· Mất cân đối giũa thành thị và nông thôn,nhiều hiện tượng tiêu cực trong KT-XH.


	Em hãy trình bày ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường?



	Mỗi ý đúng được 0.25 đ

	5

	a
	a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo tuổi thời kỳ 2000-2005

	2.0

	
	
	a) Vẽ biểu đồ tròn, đúng, đầy đủ  2 điểm
· Mỗi chi tiết sai -0,25đ
· Biểu đồ khác  0đ
· Vẽ biểu đồ bút chì ->0đ



	1.0
1.0

	
	b
	Nhận xét
	1,0

	
	
	
Nhận xét:
· Có sự khác biệt về cơ cấu dân số theo tuổi giữa các nhóm nước (0,5đ)
· Nhóm nước đang phát triển: Tỉ lệ cao nhất là nhóm 15-64 (…) kế đó là nhóm từ 0-14 (…) thấp nhất là nhóm trên 65 tuổi (…) (0,25đ)
· Nhóm nước phát triển: Tỉ lệ cao nhất là nhóm 15-64 (…) kế đó là nhóm từ 0-14 (…) thấp nhất là nhóm trên 65 tuổi (…) (0,25đ)
Ý 2, 3 phải có dẫn chứng số liệu  không có không cho điểm

	



                                                                 ---- HẾT ----



